
 
 

DANH SÁCH CÔNG TRÌNH NCKH SINH VIÊN ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017 - 2018 

(Kèm theo thông báo số  968   /TB-ĐHLN-KHCN ngày 09/5/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp) 

 
TT Tên công trình Sinh viên thực hiện Lớp Giảng viên hướng dẫn Đơn vị Đạt giải 

I 07 giải Nhất (19 SV thực hiện) 

1 
Nghiên cứu chế tạo mô hình máy rửa bát 

tự động thân thiện môi trường 

Nguyễn Kim Nghi 

Lê Huy Hợi 

Nguyễn Tuấn Anh 

Nguyễn Đức Sơn 

59 CĐT TS. Hoàng sơn 
Khoa 

CĐ&CT 
Nhất 

2 

Bước đầu nghiên cứu tạo bề mặt siêu kỵ 

nước cho gỗ Keo lai bằng phương pháp 

phủ ZnO 

Phan Văn Duy 

Lê Thị Hằng 
61 CBLS 

PGS.TS. Vũ Mạnh 

Tường 

Viện Công 

nghiệp gỗ 
Nhất 

3 

Using remote sensing data to monitor 

spatial-temporal changes in coastal 

mangrove extens in Thanh Hoa province 

during period of 2015 - 2018 

Nguyễn Hữu Nghĩa 

Lê Thanh An 

Trần Thị Ngọc Lan 

59B QLTNTN 

(CTTT) 

PGS.TS. Nguyễn Hải 

Hòa 

Khoa 

QLTNR&MT 
Nhất 

4 

Nghiên cứu khó khăn tâm lý trong hoạt 

động học tập của sinh viên năm thứ nhất 

trường Đại học Lâm nghiệp 

Phạm Thị Kiên 

Nguyễn Thị Vân 

Nguyễn Hải Ninh 

61A KTO ThS. Lưu Thị Thảo 
Khoa 

KT&QTKD 
Nhất 

5 

Nghiên cứu khả năng khoáng hóa chất hữu 

cơ và sự phát thải khí nhà kính dưới đất 

rừng trồng Keo tai tượng (Acacia 

mangium Wild) tại Kỳ Sơn, Hòa Bình 

Trần Mạnh Tuấn 

Thái Khắc Tú 

Hoàng Hồng Huế 

Trần Minh Phong 

60 LS 
ThS. Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

Khoa 

Lâm học 
Nhất 

6 
Ứng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng 

đất huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình 
Hà Thị Ngân 59D QLDD ThS. Trần Thị Thơm 

Viện 

QLĐĐ&PTNT 
Nhất 

7 

Phân lập, tuyển chọn chủng Bacillus có 

khả năng sinh tổng hợp poly gamma 

glutamic acid 

Lê Thị Hằng 

Nguyễn Thị Hảo 
59B CNSH 

ThS. Nguyễn Như 

Ngọc 

Viện CNSH 

Lâm nghiệp 
Nhất 



 
 

TT Tên công trình Sinh viên thực hiện Lớp Giảng viên hướng dẫn Đơn vị Đạt giải 

II 04 giải Nhì (08 SV thực hiện) 

8 
Thiết kế chế tạo mô hình cánh tay máy 

dùng trong lắp ráp chế tạo máy 
Nguyễn Phương Nam K59 CĐT 

ThS. Nguyễn Thành 

Trung 

Khoa 

CĐ&CT 
Nhì 

9 

Nghiên cứu sử dụng vật liệu từ vỏ than cây 

Dướng để xử lý một số kim loại và Xanh 

Meetylen trong nước 

Hoàng Ngọc Khánh 

Vũ Thị Quế Lâm 

Hồ Thị Thủy 

Phạm Thị Thu Uyên 

60A KHMT ThS. Bùi Văn Năng 
Khoa 

QLTNR&MT 
Nhì 

10 
Nghiên cứu ảnh hưởng của giá thể dinh 

dưỡng đến một số loại rau ăn lá 

Lý Đình Mạnh 

Bùi Thị Minh 
59 KN ThS. Bùi Thị Cúc 

Viện 

QLĐĐ&PTNT 
Nhì 

11 

Nghiên cứu nhân giống tỏi một nhánh 

(Allium sativum) bằng kỹ thuật nuôi cấy 

mô tế bào thực vật 

Phạm Thị Anh 59B CNSH ThS. Nguyễn Thị Thơ 
Viện CNSH 

Lâm nghiệp 
Nhì 

III 04 giải Ba (08 SV thực hiện) 

12 

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng phát 

triển một số giống mướp đắng tại vườn 

ươm Đại học Lâm nghiệp 

Hà Thị Hoa 

Phạm Thị Thúy Dung 
59 KN ThS. Kiều Trí Đức 

Viện 

QLĐĐ&PTNT 
Ba 

13 

Điều chỉnh đề án nông thôn mới xã Hồng 

Vân, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội đến 

năm 2020 

Chu Thị Thương 59D QLDD ThS. Trần Thu Hà 
Viện 

QLĐĐ&PTNT 
Ba 

14 

Nghiên cứu nhân giống cây Sâm Ấn Độ 

(Withania somnifera) bằng phương pháp 

nuôi cấy in vitro 

Lê Thị Cẩm Nhung 

Trần Văn Cương 
59B CNSH 

TS. Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 

Viện CNSH 

Lâm nghiệp 
Ba 

15 

Phân lập và tuyển chọn chủng 

Lactobacillus có khả năng sinh tổng hợp 

axit phenylactic cao 

Lê Sỹ Dũng 

Vũ Thị Ngọc Hiền 

Nguyễn Thị Phượng 

59A CNSH 

60 CNSH 

60 CNSH 

TS. Vũ Kim Dung 
Viện CNSH 

Lâm nghiệp 
Ba 



 
 

TT Tên công trình Sinh viên thực hiện Lớp Giảng viên hướng dẫn Đơn vị Đạt giải 

IV 08 giải Khuyến khích (18 SV thực hiện) 

16 
Xây dựng chương trình tính toán kết cấu 

công trình dân dụng 
Đỗ Vĩnh Thụy K59 KTCTXD ThS. Phạm Minh Việt Khoa CĐ&CT 

Khuyến 

khích 

17 

Nghiên cứu đặc điểm tiếng kêu của loài 

Vooc đen gáy trắng (Trachypithecus 

hatinhensis Dao, 1970) nghiên cứu điểm 

tại xã Thạch Hóa và Đồng Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình  

Nguyễn Văn Tây 

Cao Thanh Long 

Đậu Giang Nam 

Hoàng Khánh Vũ 

60B QLTNR 

60B QLTNR 

60B QLTNR 

60A QLTNTN © 

ThS. Trần Văn Dũng 

ThS. Tạ Tuyết Nga 

Khoa 

QLTNR&MT 

Khuyến 

khích 

18 

Giải pháp đảm bảo nguồn tài chính bền 

vững cho bảo tồn đa dạng sinh học tại 

vườn quốc gia Ba Vì 

Phạm Như Ngọc 59A QTKD 
TS. Bùi Thị Minh 

Nguyệt 

Khoa 

KT&QTKD 

Khuyến 

khích 

19 

Ảnh hưởng của một số trạng thái rừng đến 

xói mòn đất tại khu vực lòng hồ sông Đà, 

Hòa Bình 

Nguyễn Quốc Vinh 

Nguyễn Minh Dương 
59C LS 

PGS.TS. Nguyễn Minh 

Thanh 
Khoa Lâm học 

Khuyến 

khích 

20 

Đánh giá kết quả thực hiện công tác bồi 

thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất tại 

huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Quỳnh Giang 59B QLDD TS. Xuân Thị Thu Thảo 
Viện 

QLĐĐ&PTNT 

Khuyến 

khích 

21 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát 

triển chăn nuôi quy mô hộ gia đình tại xã Lại 

Thượng, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội 

Vương Thị Thủy 59 KN ThS. Trịnh Hải Vân 
Viện 

QLĐĐ&PTNT 

Khuyến 

khích 

22 

Nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật nhân giống 

cây Chia (Salvia hispanica) một loài cây 

nhập nội có giá trị cao 

Nguyễn Thị Hồng 

Bùi Thị Tình 

Nguyễn Thị Huyền 

59A CNSH 
TS. Nguyễn Thị Hồng 

Gấm 

Viện CNSH 

Lâm nghiệp 

Khuyến 

khích 

23 

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh 

vật hữu ích bước đầu ứng dụng trong sản 

xuất chế phẩm probiotic dùng trong chăn 

nuôi 

Nguyễn Thị Thảo 

Hà Thiên Trang 

Lê Bá Minh Tuấn 

Mai Thị Thu 

Lê Thị Thương  

59A CNSH 

59A CNSH 

59B CNSH 

59B CNSH 

59B CNSH 

ThS. Nguyễn Thị Hồng 

Nhung 

Viện CNSH 

Lâm nghiệp 

Khuyến 

khích 



 
 

DANH SÁCH TẬP THỂ, CÁ NHÂN CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG       

HOẠT ĐỘNG NCKH SINH VIÊN NĂM HỌC 2017- 2018 

 (Kèm theo thông báo số           /TB-ĐHLN-KHCN ngày 09/5/2018 của Hiệu trưởng  
Trường Đại học Lâm nghiệp) 

 

TT Đơn vị/Cá nhân Nội dung 

1 Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp 
Có thành tích xuất sắc trong tổ chức 

hoạt động NCKH sinh viên năm học 

2017-2018 

2 Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn 

3 Khoa Cơ điện và Công trình 

4 PGS.TS Tạ Thị Phương Hoa (Viện CNG) Có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn 

sinh viên đạt giải “Sinh viên NCKH” 

toàn quốc năm học 2017-2018  5 ThS. Nguyễn Thị Minh Hằng (Viện CNSH LN) 

6 ThS. Nguyễn Bá Huân (Khoa KT&QTKD) 

Có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn 

sinh viên đạt giải Khởi nghiệp quốc gia 

năm 2017 

7 CN. Trần Xuân Hòa (Khoa KT&QTKD) 

Có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn 

sinh viên tham dự cuộc thi Vô địch Tin 

học văn phòng quốc gia 2018 

8 TS. Hoàng Sơn (Khoa CĐ-CT) 

Có thành tích xuất sắc trong hướng dẫn 

sinh viên đạt giải NCKH cấp Trường 

năm học 2017-2018 

9 PGS.TS Vũ Mạnh Tường (Viện CNG) 

10 PGS.TS. Nguyễn Hải Hòa (Khoa QLTNR&MT) 

11 ThS. Lưu Thị Thảo (Khoa KT&QTKD) 

12 ThS. Nguyễn Thị Bích Phượng (Khoa Lâm học) 

13 ThS. Trần Thị Thơm (Viện QLĐĐ&PTNT) 

14 TS. Nguyễn Như Ngọc (Viện CNSH lâm nghiêp) 

  

 


